
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33 – LỚP 1 

Bài 1. Đếm, viết và đọc các số (theo mẫu) 

Bài 2. Điền dấu >; <; = 

7 ....... 6 

5 ....... 8 

0 ....... 10 

9 ....... 4 

7 ..........7 

10 ........ 1 

Bài 3. Số? 

 

Hình bên có: 

...... Hình vuông 

...... Hình tròn 

...... Hình chữ nhật 

...... Hình tam giác 

Bài 4. Kể về những việc em thường làm hằng ngày trong tuần bằng cách điền 

số hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ chấm: 

Từ thứ hai đến thứ sáu: 

- Em ngủ dậy lúc .......... giờ 

- Em đi học lúc ............. giờ 

- Em về nhà lúc ............ giờ 

Ngày thứ bảy và chủ nhật: 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 



 

- Em ăn tối lúc .............. giờ 

- Em đi ngủ lúc ............. giờ 

................................................................. 

.................................................................  

Bài 5. Lúc đầu con sên bò được 5 cm, sau đó bò tiếp 3 cm. Hỏi con sên bò được tất 

cả bao nhiêu xăng – ti – mét? 

Phép tính:  ................................................................................................................... 

Trả lời: con sên bò được tất cả ..... cm 

 

 

 


